
CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ 
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:                 /NMĐTB2-KTATMT 

V/v cung cấp báo giá vật tư tiêu hao phục vụ 
BDSC thường xuyên tháng 12 Tổ máy 1&2 

(Đợt 5)-NMNĐ Thái Bình 2 
 

Hưng Yên, ngày           tháng  10  năm 2025 

 

                 Kính gửi: Các Nhà cung cấp  
 

 

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu triển 
khai mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ BDSC thường xuyên tháng 12 Tổ máy 1&2 (Đợt 
5) - NMNĐ Thái Bình 2. Được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm 
trong việc cung cấp vật tư/thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện, đề nghị Quý Công ty quan 
tâm, xem xét và cung cấp báo giá cho hàng hóa nói trên với nội dung như sau: 

- Phạm vi công việc: 

 Danh mục hàng hóa như đính kèm; 

 Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về đây, bảo hành tối thiểu 12 
tháng. 

- Tiến độ cung cấp: Do Nhà cung cấp đề xuất nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày 
ký Hợp đồng.  

- Địa điểm giao hàng: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Xã Đông Thái Ninh, Tỉnh 
Hưng Yên. 

- Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian gửi báo giá: Không muộn hơn 9h00 ngày 14/11/2025. 

- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Công ty. 

- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá 
hoặc qua email, fax. 

- Thông tin liên hệ: 

 Người nhận: Hà Duy Phú, Phòng KTATMT; 

 Địa chỉ: Xã Đông Thái Ninh, Tỉnh Hưng Yên; 

 Số điện thoại liên hệ: 0344616886; Email: phuhd@pvpgb.vn;   
hungbb@pvpgb.vn ; vanthutb2@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.   

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CNPĐ DK (để b/c); 
- Các PGĐ NM (e-copy); 
- Phòng: TM (để t/h); 
- Lưu: VT, KTATMT (H.D.P:         b). 
Đính kèm: 
- Phạm vi công việc. 

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK 
GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2 

 
 
 
 
 

Mai Văn Long 
 

Xã Đông Thái Ninh, Tỉnh Hưng Yên 
ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678 

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 7875/CV-KTATMT/2025 
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115 VTTH-1189 Bulong + đai ôc M4x60, inox, đầu lục giác, cấp bền 4.8 Bộ 100
116 VTTH-1190 Bulong + đai ôc M5x60, inox, đầu lục giác, cấp bền 4.8 Bộ 100

117 VTTH-1193 Ô cắm công nghiệp di động 
Ô cắm công nghiệp di động 16A 1 pha 220V 3 
chân IP67

Cái 20

118 VTTH-1218 Ống lồng xả tro bay
Ống lồng xả tro bày  D470x2200L 
- Bước vòng thép sơi ø6:110-120mm(17 vòng/ống)
- Nhiệt độ làm việc <= 200 độ C

Cái 1

119 VTTH-1220 Wire rope (cáp thép) D=6mm Mét 100

120 VTTH-1271 Vòng phe gài lỗ trục

Hộp vòng phe gài ngoài Inox 420 DIN471 Size từ 
D4-D35
Dùng cho trục có đường kính: 3-35mm
Thương hiệu: MS-PRO

Hộp 1

121 VTTH-1272 Vòng phe gài lỗ trục

Hộp vòng phe gài trong Inox 420 DIN471 Size từ 
D8-D35
Dùng cho trục có đường kính: 8-35mm
Thương hiệu: MS-PRO

Hộp 1

122 VTTH-1273 Vòng phe gài lỗ trục

Hộp Vòng Phe Gài Trục Thép 65Mn DIN471 370 
Chi Tiết 18 Size Từ D3-D35
Dùng cho trục có đường kính: 3-35mm
Số lượng: 370 chi tiết

Hộp 1

123 VTTH-1274 Vòng phe gài lỗ trục

Hộp Vòng Phe Gài Lỗ Thép 65Mn DIN472 370 
Chi Tiết 18 Size Từ D8-D35
Dùng cho trục có đường kính: 8-35mm
Số lượng: 370 chi tiết

Hộp 1

124 VTTH-1297
Bộ dụng cụ đánh bóng xylanh doa số 
03 (51-177mm)

Bộ 6

125 VTTH-1303
Dung dịch làm nguội cho gia công cắt 
gọt Master Fluid solutions

Master Fluid solutions Trim C270, thùng 200 lít Thùng 1

126 VTTH-1304 Bàn ta rô ren tiêu chuẩn M14 Cái 3
127 VTTH-1305 Bàn ta rô ren tiêu chuẩn M16 Cái 3
128 VTTH-1306 Bàn ta rô ren tiêu chuẩn M18 Cái 3
129 VTTH-1307 Bàn ta rô ren tiêu chuẩn M20 Cái 3
130 VTTH-1308 Bàn ta rô ren tiêu chuẩn M22 Cái 3
131 VTTH-1309 Bàn ta rô ren tiêu chuẩn M24 Cái 3

132 VTTH-1310
Phôi thép tròn Inox 304, D34, cây dài 
6M

Cây 1

133 VTTH-1311
Phôi thép tròn Inox 304, D30, cây dài 
6M

Cây 1

134 VTTH-1312 Ống dẫn xung Inox Ø12x0.5mm Cây 20

135 VTTH-1313
Que hàn chịu nhiệt và chịu lực 
9015B9, 3.2mm

Kg 5

136 VTTH-1314
Khí Hydro cho hi  ệu chuẩnKhí hydro 
99.99%, áp suất 120bar, dung sai +/-
2%, bình nhôm 8 lít, van QF21A, cả vỏ

Bình 2

137 VTTH-1315

Tấm thấm dầu N-FIBER P45 - Vật 
liệu: Polypropylen. - Khổ 40cm x 
50cm x 5mm. - Khả năng thấm hút: 
1.8L/tấm. - Đóng gói: 100 tấm/ kiện"

Kiện 30

138 VTTH-1316 Găng tay cao su chống dầu mỡ
Màu: Xanh lá
Chất cấu tạo: Cao su
Đặc trưng: Chịu dầu, Chống khuẩn, chống dính

Đôi 50

PHẠM VI CÔNG VIỆC MUA SẮM VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THÁNG 12 
NĂM 2025

(Đính kèm Công văn số                          /NMĐTB2-KTATMT ngày                /            /2025)

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 7875/CV-KTATMT/2025 
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139 VTTH-1317
Lọc bụi dự phòng cho ống dẫn lấy mẫu 
khí 

Lọc bụi dự phòng cho ống dẫn lấy mẫu khí của máy 
Testo 350 -Spare dirt filters - for condensate trap in 
the gas sampling hose and measuring range 
extension (Order no 0554 3371):
+ Weight: 16g;
+ Dimensions: lengh:26 mm, ø (rear): 15 mm; ø 
(front): 17 mm
+ Product-/housing material: Plastic;
+ Product colour: yellow

Pack 4

140 VTTH-1318 Găng tay cách nhiệt Chịu nhiệt độ đến 500oC, dài 34 cm Đôi 2

141 VTTH-1319 Băng keo dính chịu nhiệt

Băng keo dính chịu nhiệt Nitto của Nhật 
0.18*19*10
Tên hàng: Băng keo chịu nhiệt
Nhãn hiệu: Nitto Denko
Mã hàng: 903UL
Quy cách: 0.18mm*19mm*10m
Chất liệu: PTFE
Chịu được nhiệt độ cao đến 260 độ C
Xuất xứ: Nhật Bản

Cuộn 2

142 VTTH-1320 Đèn pin siêu sáng

Đèn pin siêu sáng: Đèn pin IMALENT SR32,
sáng 120.000lm, chiếu xa 2.080m, 32 LED 
XHP50.3 sạc USB-C kiêm Powerbank (bao gồm 
thân máy và pin, sạc)

Bộ 3

143 VTTH-1321 Giày bảo hộ chịu nhiệt

GIÀY BẢO HỘ NEUKINGS NKC 93K:
+ Xuất xứ: Singapore;
+ Đế ngoài:
EVA / Cao su – khả năng chống dầu, mài mòn, 
chống hoá chất acid , chống tĩnh điện , chống nước 
S3 , chống xuyên thủng.
➢ Khả năng chịu nhiệt lên tới 300 ° C .
➢ Chống trượt với đánh giá SRC.
➢ Chống Vi khuẩn footbed.
➢ Đế giữa lót tấm Kevlar có khả năng chống xuyên 
thủng không ít hơn 1.100N (Nhẹ hơn tấm lót bằng 
thép)
➢ Cách Điện Hazard (EH) ASTM F2413-18.

Đôi 6

144 VTTH-1322 Đèn pin cầm tay

Đèn pin FENIX E28R V2.0 nhỏ gọn, bền bỉ, chống 
bụi, chống va đập
1 LED Luminus SST40
Sáng 1.700 Lumen chiếu xa 273m.
Pin Li-ion 18650 3400mAh
Thời gian sử dụng
Turbo: 1700 lumen - 2 giờ 10 phút
High: 600 lumen - 2 giờ 50 phút
Med: 150 lumen - 17 giờ 15 phút 
Low: 50 lumen - 36 giờ 50 phút
Eco: 5 lumen - 260 giờ
Stobe : 1700 lumen
Warning light: 1 lumen
Sạc nhanh USB-C.
Đuôi nam châm
Chống nước IP68

Cái 6

145 VTTH-1323 Găng tay chống lạnh
Găng tay chịu lạnh DeltaPlus Hercule VV750
 chịu lạnh đến -30 độ

Đôi 3

146 VTTH-1324
Zoăng chữ A (Oring côn): 
40x20x10x4mm
Vật liệu: Cao su chịu nhiệt trên 270 độ

Mét 200

147 VTTH-1325 Hộp oring ORK5B HNBR70 Hộp 2

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 7875/CV-KTATMT/2025 
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148 VTTH-1326 Đất sét Neoseal B3 B-3 Đất sét Neoseal B3 B-3 ( 1Kg/hộp) Hộp 20

149 VTTH-1327
Dây điện 1x0.75, dây đen 1x0.75, dây đen ( 100m/cuộn)

Cuộn
2

150 VTTH-1328
Dây điện 1x1.5, dây đỏ 1x1.5, dây đỏ ( 100m/cuộn)

Cuộn
1

151 VTTH-1329
Dây điện 1x1.5, dây xanh 1x1.5, dây xanh ( 100m/cuộn)

Cuộn
1

152 VTTH-1330 Nhựa cây PA6G Ø80x1000mm Ø80x1000mm Cây 2
153 VTTH-1331 Gioăng chỉ NBR 2mm Cao su NBR, ĐK 2mm Mét 20
154 VTTH-1332 Gioăng chỉ NBR 1.5mm Cao su NBR, ĐK 1.5mm Mét 20

155 VTTH-1333
Tấm amiang mỏng 0.5mm Kích thước: 
dài 1270mm, rộng 1270mm

Mỏng 0.5mm Kích thước: dài 1270mm , rộng 
1270mm

Tấm 5

156 VTTH-1334
Tấm amiang dầy 1mm Kích thước: dài 
1270mm, rộng 1270mm

Dầy 1mm Kích thước: dài 1270mm , rộng 1270mm Tấm 5

157 VTTH-1335 Kệ sắt 4 tầng 3A RACK loại tải 300kg Cao 2000, Dài 1500, Rộng 600 (mm) Cái 3

158 VTTH-1336 Tủ sắt quần áo 3 buồng Kích thước: D1350 x S450 x C1830 ( mm ) Cái 2

159 VTTH-1337
Móc treo quần áo Inox 304 gắn tường 
7 móc treo_ MA15

Cái 4

160 VTTH-1338
Que hàn TIG hợp kim Coban-6 
(Stellite -6); 2.4mm

Kg 5

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 7875/CV-KTATMT/2025 
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